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KẾ HOẠCH 
Tập luyện văn nghệ cho chương trình Khai giảng năm học 2023 - 2024 

-------------------------- 
Thực hiện kế hoạch số 485/KH-DBĐHDTTW ngày 09/10/2023 của Trường Dự 

bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc tổ chức Khai giảng năm học 2023 - 2024; Được 
sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy - Ban giám hiệu Nhà trường, BCH Đoàn trường xây 
dựng Kế hoạch Tập luyện văn nghệ cho chương trình Khai giảng năm học 2023 - 2024 

cụ thể như sau:     

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

- Phát huy tinh thần xung kích, thể hiện tài năng và năng khiếu của Đoàn viên 
thanh niên; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ĐVTN trường Dự bị Đại học Dân tộc 
Trung ương và góp phần vào sự thành công của chương trình Khai giảng năm học mới. 

- Các tiết mục văn nghệ phải được tập luyện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, nội 
dung, hình thức theo yêu cầu của BTC. 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

1. Tập luyện:  

- Thứ 7 và Chủ nhật: 

+ Buổi sáng từ 8h00’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều từ 14h00’ đến 17h00’ 

+ Buổi tối từ 19h30’ đến 22h00’  

- Các ngày trong tuần: 

+ Buổi chiều từ 14h00’ đến 17h00’ 

+ Buổi tối từ 19h30’ đến 22h00’ 

- Địa điểm: Tại sân khấu KTX và sân khấu Nhà đa năng. 

2. Duyệt chương trình: 

- Sơ duyệt: 24/10/2023. 

- Tổng duyệt: 27/10/2023. 

- Địa điểm: Tại sân khấu KTX 

III. NỘI DUNG 

Thành lập đội văn nghệ (có danh sách kèm theo) để tập luyện các tiết mục: 
1. Tuổi xuân dâng Đảng 



2. Xáo la đi học 
3. Phú thọ quê hương tôi 
4. Mái trường nâng cánh ước mơ 
5. Thêm yêu ngày nắng đến trường 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCH Đoàn trường  

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị để có điều 

kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về thời gian cho đội văn nghệ tập luyện. 

2. Đơn vị phối hợp: 

Trân trọng đề nghị các đơn vị:  

- Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng và các Thây, cô giáo bộ môn phối hợp 

quản lý, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tập luyện vào khung giờ theo kế hoạch. 

- Thầy, cô Giáo viên chủ nhiệm K49 quan tâm, động viên học sinh tham tập luyện 

đảm bảo sĩ số cho đội văn nghệ. 

- Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Quản trị - Đời sống phối hợp tạo điều 

kiện về địa điểm tập luyện cho đội văn nghệ. 

- Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên phối hợp quản lý, tạo điều kiện cho học 

sinh tham gia tập luyện theo thời gian trong kế hoạch. 

3. Các chi đoàn K49 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, BCH các chi đoàn rà soát, đôn đốc đoàn 
viên có mặt đúng giờ theo kế hoạch, ý thức tốt, không làm ảnh hưởng đến công việc. 
Các trường hợp đến muộn, trốn tránh không thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh niên sẽ đề 
nghị Hội đồng KTKL học sinh xử lý kỉ luật nghiêm khắc.  

Trên đây là kế hoạch Tập luyện văn nghệ cho chương trình Khai giảng năm học 2023 
- 2024, BCH Đoàn trường rất mong nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy - BGH; sự phối kết 
hợp và tạo điều kiện của các đơn vị, các thầy, cô giáo bộ môn và các thầy, cô chủ nhiệm trong 
Nhà trường để việc tập luyện văn nghệ đạt kết quả tốt./. 
 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy, BGH (để b/c); 
- Các đơn vị chức năng (để p/h); 
- Thầy, Cô GVCN và GV bộ môn K49 (để p/h); 
- BCH Đoàn trường (để t/h); 
- Các Chi đoàn HS (để t/h); 
- Lưu VP Đoàn. 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
BÍ THƯ 

                LÊ PHAN ĐỨC KIẾN 

 



DANH SÁCH VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 
(Kèm theo kế hoạch số 45/KH-ĐTN ngày 20/10/2023) 

NHÓM 1 
                Bài 4: Mái Trường Nâng Cánh ước mơ 

Bài Nhảy 5: Thêm yêu ngày nắng đến trường ( Theo DS nhóm nhảy) 
MÚA NỮ 

STT Họ và tên Lớp SĐT Sz giày Sz quần áo 
1 La Thị Khánh Huyền D1 0325977625   
2 Tráng Thùy Liên D1 0911165141   
3 Đặng Thị Ánh Dương D5 0815565611   
4 Nguyễn Ngọc Ánh D5 0858145686   
5 Lê Yến Nhi D5 0826222986   
6 Hoàng Thị Như Quỳnh C15 0904449820   
7 Lý Ngọc Hân D6 0394436148   
8 Ma Đỗ Phương Thảo D1 0968054818   
9 Vũ Thu Hà  D5 0946396238   
10 Hoàng Kim Khánh D1 0919851754   
11 Vương Mã Thu Huyền D4 0813863340   
12 Ngô Ngọc Mai A5 0336193832   

 
MÚA NAM 

STT Họ và tên Lớp SĐT Sz giày Sz quần áo 
1 Nguyễn Thái Bình D5 0359668745   
2 Đinh Trường Giang C4 0845019811   
3 Hoàng Ánh Dương D5 0326744452   
4 Hạ A Sùng C15 0965926724   
5 Bùi Đức Mạnh D4 0387066036   
6 Lương Hoàng Minh Quân D5 0349667304   

 
NHÓM 2 

1. Tuổi xuân dâng Đảng- nhóm 2 
3. Phú thọ quê hương tôi- nhóm 2 

MÚA NỮ 
STT Họ và tên Lớp SĐT Sz giày Sz quần áo 

1 Lâm Thị Hương Trà C4 0983434420   
2 Hà Thu Lan D3 0866826853   
3 Lô Hoàng Mai Hoa D3 0346229506   
4 Bùi Mai Tú Linh D2 0926309133   
5 Lý Thị Nhọt D2 0353483466   
6 Hoàng Thị Trang A01 0378304025   



7 Nguyễn Thu Hà D7 0971775483   
8 Hoàng Khánh Hằng D7 0942425231   
9 Ma Thanh Ngân D6 0853071345   
10 Lò Thị Quỳnh Nhâm D4 0814052985   
11 Hoàng Mai Hương D4 0377102005   
12 Hoàng Thị Thúy Kiều C15 0855534297   
13 Hà Thu Hằng C13 0906221034   

 
MÚA NAM 

STT Họ và tên Lớp SĐT Ghi chú Sz giày .Sz 
quần áo 

1 Viên Thành Long B3 0869649863   
2 Trần Minh Hà A01 0843364172   
3 Sầm Đức Thắng A3 0829912354   
4 Lê Đăng Nam D5 0328545614   
5 Hoàng Đức Hùng C2 0705519357 Múa bài Phú thọ 

quê hương tôi 
 

6 Triệu Anh Quý C10 0338419005   
7 Lý Hải Thành C10 0818725795   
8 Bùi Đình Khải C2 0334149674   
9 Lò Văn Khoa A1 0376988194 Múa bài tuổi 

Xuân dâng Đảng 
 

 
NHÓM MÚA 3 

            2. Xáo la đi học - Đơn ca  + múa hụ họa- Nhóm múa 3 + Hoài 
STT Họ và tên Lớp SĐT Sz giày Sz quần áo 

1 Trương Thương Thảo D4 0397469140   
2 Nông Thị Thúy Kiều C8    
3 Hoàng Thu Trà C8    
4 Mè Thị Duyên C16    
5 Hoàng Thị Tâm D5 0869165581   
6 La Thị Hoài Thư D2 0396746605   
7 Tô Ánh Nguyệt C14 0393243416   
8 Dương Phùng Yến Hoa C6 0394592876   
9 Trần Hải Yến Chi C10 0375324903   
10 Dương Nguyễn Ngọc Mai D2 0813579327   
11 Bùi Thu Hương D7 0372538593   
12 Dương Thị Thu Thảo C4 0329842030   

 
 



NHÓM  NHẢY  
5. Thêm yêu ngày nắng đến trường - Nhóm nhảy ( nhóm 1 theo DS+ nhóm 3 theo 

DS) 
STT Họ và tên Lớp SĐT Sz 

giày 
Sz 

quần 
áo 

Nhóm 

1 Đặng Thị Ánh Dương D5 0815565611   1 
2 La Thị Khánh Huyền D1 0325977625   1 
3 Tráng Thùy Liên D1 0911165141   1 
4 Nguyễn Ngọc Ánh D5 0858145686   1 
5 Lý Ngọc Hân D6 0394436148   1 
6 Nguyễn Thái Bảo  D6 0824251998    
7 Vương Mã Thu Huyền D4 0813863340   1 
8 Bùi Kim Ngân D3 0866840373    
9 Hoàng Thị Như Quỳnh C15 0904449820   1 

10 Ma Đỗ Phương Thảo D1 0968054818   1 
11 Hoàng Thị Tâm D5 0869165581   3 
12 Tô Ánh Nguyệt C14 0393243416   3 
13 Trần Hải Yến Chi C10 0375324903   3 
14 Dương Nguyễn Ngọc Mai D2 0813579327   3 
15 Nông Việt Hùng C8 0356214464   3 
16 Vàng A Dậy C8 0398600952   3 
17 Trương Thương Thảo D4 0397469140   3 

            

ĐỘI HÁT 

STT Họ và tên Số điện thoại Lớp Ghi chú 

HÁT NỮ 

1 Đàm Triệu Linh 0702220403 D7  
2 Nguyễn Hoàng Thu Hà 0336498027 C7  
3 Nông Thị Ngọc Ánh 0392065643 D4  
4 Trương Thị Thùy Vân 0832240898 A01  

5 Vương Thị Trà My 0823666189 B2  

6 Nguyễn Minh Nguyệt 0869347595 D3  

7 Nông Thị Hoài 0988309967 A2  

8 Lục Thúy Hiền 0395929412 D3  

9 Đàm Hương Giang 0387236826 D7  

10 Đàm Lê An Phượng 0889178918 A1  

 
HÁT NAM 

1 Lầu Văn Thắng 0398804192 C4  



2 Đặng Duy Khánh 0931677001 C3  

3 Bùi Thế Cường 0374029965 C3  

4 Lò Minh Đức 0335065219 C3  

5 Đinh Hữu Hoàng 0344476303 C11  

6 Lý Văn Đạt 0394160209 A01  

7 Dương Đức Thái 0943422369 A2  

8 Dương Thanh Tùng 0812180668 A2  

9 Dương Anh Tuấn 0862043612 A2  

10 Nguyễn Đức Thuận 0387927159 A2  

11 Hà La Khoan 0379617623 A2  
 
  

 


